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 I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

STT Tên TTHC  

nội bộ 

Căn cứ pháp lý  

của TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

01  

 

Thủ tục đánh 

giá, công nhận 

xã, phường, đặc 

khu đạt chuẩn 

tiếp cận pháp 

luật 

- Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 

04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật.  

- Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 

11/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành Quyết định số 

27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 

phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật. 

- Quyết định số 3124/QĐ-BTP ngày 

27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 

việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

thay thế trong lĩnh vực chuẩn tiếp cận 

pháp luật thuộc phạm vi chứ năng quản lý 

của Bộ Tư pháp. 

 

 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

1. Thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật  

1.1. Trình tự thực hiện:  

- Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là cấp xã) tổ chức họp, 

đánh giá kết quả thực hiện và mức độ đạt của từng tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp 

luật; niêm yết hoặc đăng tải công khai kết quả tự đánh giá trong ít nhất là 10 ngày 

để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; gửi hồ sơ đề nghị công 



2 
 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Sở Tư pháp trước ngày 25 tháng 11 

của năm đánh giá.  

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp tổ chức 

thẩm định bằng hình thức phù hợp, xây dựng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và 

mức độ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của từng đơn vị cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật.  

1.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:  

(i) Hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định:  

- Văn bản đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 01 Phụ 

lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP);  

- Bản tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

(Mẫu 02 Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP);  

- Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân về kết 

quả tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật (nếu có) 

(Mẫu 03 Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP);  

- Biên bản cuộc họp đề nghị xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật (Mẫu 04 Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP);  

- Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật.  

(ii) Hồ sơ Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm:  

- Hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã; 

- Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

(Mẫu 05 Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP);  

- Dự thảo Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 06 

Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP).  

1.4. Thời hạn giải quyết hồ sơ:  

- Thời hạn nộp hồ sơ đối với cấp xã: Trước ngày 25/11 hằng năm (thời gian cụ 

thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định).  

- Thời hạn thẩm định hồ sơ của Sở Tư pháp: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

- Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật: Không quy định.  
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1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật.  

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 01 Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP).  

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Cấp xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi đạt đủ các tiêu chí, 

chỉ tiêu quy định tại Điều 4 của Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật (Nội dung, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật được quy 

định tại Phụ lục I Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11/9/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg).  

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

- Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Quyết định số 3124/QĐ-BTP ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 

việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thay thế trong lĩnh vực chuẩn tiếp cận pháp 

luật thuộc phạm vi chứ năng quản lý của Bộ Tư pháp./. 
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